
Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Ogijo

110

111

112

113

○

○

○

○Trường tiểu học Shimokawa Nishi

Trung tâm cộng đồng Shimokawa Nishi

Nhà trẻ Shimokawa Nishi

< khu vực Nagaoka >
No No

○

○

○

○

△

Trung tâm nông thôn Makihara

Trường mẫu giáo Yoita

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ  Yoita "Nijinoko Hiroba"

Trung tâm giao lưu Yoita Fureai

Nhà thể thao Yoita

< khu vực Yoita >
No

○

○

○

○

Trung tâm y tế Yoita

Trường tiểu học Yoita ■EV
Trường trung học cơ sở Yoita ■EV
Chi nhánh Kurokawa Nhà văn hóa công cộng Yoita cũ

No

176

177

178

179

180

○

○

○

○

○

Hội quán Mishima

Trung tâm cộng đồng Mishima ■EV
Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Mishima "Morimori"

Nhà thể thao Mishima

Trường tiểu học Wakinomachi ■EV

< khu vực Mishima >
No No

233

234

234

235

236

237

238

239

241

Cơ sở xử lý nước thải Nagaoka,
khu vực xử lý Nagaoka, lưu vực hạ lưu sông Shinano


